

CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KỲ I
Môn: Sinh 11

Câu 1. Nêu cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút?
Câu 2. Nêu hai con đường hấp thụ nước ở rễ và vai trò của vòng đai Caspari?

Cho biết ưu nhược điểm của mỗi con đường?
Câu 3: Hãy mô tả con đường vận chuyển nước, chất khoáng hoà tan và chất hữu cơ trong cây? Vẽ hình minh hoạ. 

Câu 4:  So sánh sự  khác biệt trong sự phát triển  của hệ rễ  cây trên cạn và cây thuỷ sinh? Giải thích?

Câu 5: Nêu sự khác biệt giữa hấp thụ nước và muối khoáng? Làm thế nào để cây có thể hấp thụ nước và muối khoáng thuận lợi nhất?

Câu 6. Trình bày các động lực giúp đưa nước lên cao trong cây
 Câu 7:  Nêu ý nghĩa của sự thoát hơi nước đối với đồi sống thực vật và những đặc điểm cấu tạo của lá thích nghi với hoạt động thoát hơi nước.
Câu 8:  Nêu các con đường thoát hơi nước và cơ chế của mỗi con đường.

Câu 9:  Giải thích cơ chế đóng mở của khí khổng ngoài ánh sáng và cơ chế đóng khí khổng khi gặp môi trường hạn, cây bị thiếu nước.
Câu 10: Giải thích khái niệm về sự cân bằng nước của cây và trạng thái héo của cây do thiếu nước.

Câu 11.  Trình bày quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật

Câu 12. Giải thích vì sao khi bón phân người ta thường nói “trông trời, trông đất, trông cây"?

Câu 13. Hãy giải thích ngắn gọn cơ sở khoa học của câu nói “lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”.
Câu 14. Vì sao trồng đậu tương chỉ cần bón đạm vào giai đoạn đầu lúc cây còn non.
Câu 15. a,Chứng minh cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp

              b, Những cây có lá màu đỏ hoặc màu vàng có quang hợp không ? Vì sao ?

Câu 16. Quang hợp ở thực vật là gì? Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp?

Câu 17. Giải thích vì sao ta đứng dưới bóng cây lại mát hơn khi đứng dưới mái tre bằng vật liệu xây dựng?

Câu 18. Quá trình quang phân li nước xãy ra ở những nhóm thực vật nào? Hãy viết sơ đồ của quá trình quang phân li nước?

Câu 19. Năng lượng ánh sáng được sử dụng  thế nào trong pha sáng quang hợp ?
Câu 20. Giải thích sự xuất hiện của các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM.
Câu 21. Trong các trường hợp sau ở thực vật C3 khí khổng đóng hay mở, vì sao ?

- Buổi sáng, trời nắng 

- Buổi trưa mùa hè, nắng gắt 

- Buổi tối

- Buổi sáng, trời mưa to

Câu 22. Vì sao nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng nhưng sau đó lại giảm mạnh đến không.
Câu 23: Dựa vào cơ chế hô hấp ở thực vật, con người đã ứng dụng như thế nào trong quá trình bảo vệ nông sản?

Câu 24. Ruột non có những đặc điểm nào phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Câu 25. Quá trình tiêu hoá quan trọng nhất xảy ra ở đâu trong các cơ quan tiêu hoá ? Vì sao ?
Câu 26.  Hoàn thành Phiếu Học Tập với nội dung sau
SO SÁNH  TIÊU HOÁ CỦA  ĐV CÓ TÚI TIÊU HOÁ VÀ ĐV CÓ ỐNG TIÊU HOÁ
	Nội dung 
	Động vật có túi tiêu hoá
	Động vật có ống tiêu hoá

	Đại diện
	
	

	 Cấu tạo cơ quan       
  tiêu hoá
	
	

	 Quá trình tiêu hoá
	
	

	Hình thức tiêu hoá
	
	


Câu 27.  Hãy so sánh điểm giống và khác nhau giữa ống tiêu hoá của động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt? Bằng cách điền vào bảng sau:

SO SÁNH  TIÊU HOÁ CỦA  ĐV ĂN THỊT  VÀ ĐV ĂN THỰC VẬT
	Nội dung 
	Động vật ăn thịt
	Động vật ăn thực vật

	Bộ răng
	
	

	  Dạ dày
	
	

	  Ruột
	
	

	Manh tràng
	
	


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Hãy chọn phương án đúng nhất

Câu 1 Đối với thực vật ở cạn, sự hấp thụ nước và ion khoáng diễn ra chủ yếu qua:

A. lá, thân, rễ.                  B. lá, thân.                C. rễ, thân.                   D. Rễ. 

Câu 2. Ở thực vật, nư​ớc đ​ược hấp thụ vào rễ theo cơ chế:
A. Chủ động                                          B. Thụ động 

C. Khuếch tán                                       D. Thẩm thấu
Câu 3. Ở thực vật, các ion khoáng di chuyển từ đất vào tế bào một cách chọn lọc theo cơ chế?
A.Thụ động.        B. Chủ động.         C. Xuất bào và nhập bào       D. Thụ động và chủ động
Câu 4. Nguyên nhân trước tiên làm cho cây không ưa mặn mất khả năng sinh trưởng trên đất có độ mặn cao là:

  A. Các phân tử muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con xuyên qua mặt đất.

  B. Các ion khoáng là độc hại đối với cây.

   C. Thế năng nước của đất là quá thấp (Áp suất thẩm tháu của đất cao)  .

 D. Hàm lượng oxy trong đất là quá thấp

Câu 5. Ở thực vật, dòng mạch gỗ được vận chuyên nhờ?

1. Lực đẩy (áp suất rễ)                   2. Lực hút do thoát hơi nước ở lá

3. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ

4. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (quả, củ…)

5. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất

A. 1-3-5                    B. 1-2-4                       C. 1-2-3
                         D. 1-3-4

Câu 6. Động lực của dòng mạch rây là do: 

A. Chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa 

B. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất

C. Thoát hơi nước ở lá 

D. Áp suất của rễ

Câu 7. Nồng độ ion canxi trong tế bào là 0,3%, nồng độ ion canxi trong môi trường ngoài là 0,1%. Tế bào sẽ nhận canxi theo cách nào:

A. Hấp thụ bị động 
    B. Khuếch tán 

C. Hấp thụ tích cực
D. Thẩm thấu 

Câu 8. Ở thực vật, thoát hơi nước được thực hiện qua :              

A. qua khí khổng, mô giậu                  B. qua khí khổng, cutin            

C. qua cutin, biểu bì.                           D. qua cutin, mô giậu
Câu 9. Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm

 A. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

 B. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

C. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

D. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

Câu 10. Vì sao sau kho bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?

A. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm.


 B. Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng.

 C. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.


D. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm 

 Câu 11: Vai trò chủ yếu của Mg đối với thực vật là:

A. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

B. Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

C. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
D. Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim
Câu 12. Sắc tố quang hợp nào sau đây thuộc nhóm sắc tố chính?

A. Diệp lục a và diệp lục b.                        B. Diệp lục a và carôten.    

C. Diệp lục a và xantôphyl.                        D. Diệp lục và carôtênôit
Câu 13. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào:

A. dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra.                    B. dấu hiệu bên ngoài của thân cây.

C. dấu hiệu bên ngoài của hoa.                                D. dấu hiệu bên ngoài của lá cây.
Câu 14. . Hoạt động của loại vi khuẩn nào sau đây không có lợi cho cây?

A. Vi khuẩn amon hóa.                                          B. Vi khuẩn nitrat hóa.       

C. Vi khuẩn cố định đạm.                                      D. Vi khuẩn phản nitrat hóa.

Câu 15. Vì sao cây cần sử dụng các chất khoáng :

A. Vì các nguyên tố khoáng tham gia thành phần cấu tạo cơ thể 

B. Vì thiếu các nguyên tố khoáng  cây phát triển không bình thường 

C. Vì các nguyên tố khoáng là nguồn dinh dưỡng chủ yếu của cây

D. A và B đúng

Câu 16. Lá cây xanh có cấu tạo ngoài thích nghi với chức năng quang hợp như sau:

A. Diện tích bề mặt lớn, phiến lá mỏng, lớp biểu bì có nhiều khí khổng 

B. Diện tích bề mặt lớn, phiến lá dày, có lớp cutin

C. Rất nhiều lá xếp xen kẽ nhau

D. Có hệ thống gân chính và nhiều gân phụ
Câu17. Lục lạp có cấu tạo phù hợp với chức năng quang hợp là:

A. Bên trong màng trong của lục lạp có các túi dẹp gọi là tilacôit

B. Không gian bên trong tilacôit là xoang tilacoit, là nơi quang phân li nước 

C. Màng tilacoit phân bố hệ sắc tố quang hợp - là nơi diễn ra phản ứng sáng. Chất lỏng giữa màng trong của lục lạp và màng tilacôit được gọi là chất nền (stôma) - là nơi diễn ra phản ứng tối 

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 18. Quang hợp xẩy ra ở miền ánh sáng nào?
A. Đỏ và xanh lục
B. Xanh tím và đỏ 

C. Xanh lục và cam
D. vàng và da cam

Câu 19. Nguồn gốc của Ôxi trong quang hợp là: 

A. Do phản ứng trong pha sáng 

B. Do phản ứng trong pha tối 

C. Do quang phân ly nước

D. Do phản ứng trong chu trình Canvil
Câu 20. Sản phẩm của pha sáng là :

A. ATP và đường 6C
B. NADPH và O2
C. CO2 và đường 6C
D. ATP, NADPH, O2

Câu 21. Sự giống nhau trong quang hợp giữa thực vật C3 và C4 là:

A. Chất nhận CO2 đầu tiên 
B. Chu trình Canvin

C. Enzim cố định CO2

D. Sản phẩm đầu tiên của pha tối

Câu 22. Trong các biện pháp sau, biện pháp nào không phải là cách làm tăng năng suất cây trồng?

A. Tăng diện tích lá.                                    B. Tăng cường độ quang hợp.

C. Tăng hệ số kinh tế.                                  D. Tăng cường độ hô hấp.
Câu 23. Cho các biện pháp sau:

(1) Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây tăng năng suất cây trồng.

(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.

(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, phù hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

(4) Trồng cây với mật độ dày đặc để là nhận được nhiều ánh sáng cho quang hợp.

(5) Tuyển chọn cách dùng cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,...) tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

(6) Các biện pháp nông: sinh bón phân hợp lý.

Những biện pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp?

A. (1), (2) và (3).                                            B. (1), (2), (3) và (4).

C. (1), (2), (3), (5) và (6).                               D. (3) và (4).

Câu 24. Ở thực vật, cơ quan nào dưới đây diễn ra hoạt động  hô hấp mạnh nhất ?
A. Rễ.                       B. Thân.                        C. Lá.                        D. Quả

Câu 25. Quá trình quang hợp không có vai trò nào sau đây?

A. Cung cấp thức ăn cho sinh vật.                            B. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng.

C. Phân giải các chất hữu cơ thành năng lượng.       D. Điều hòa không khí.

Câu 26. Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là:

 A. Chuổi chuyển êlectron.
B. Chu trình crep.

 C. Đường phân.
D. Tổng hợp Axetyl – CoA.

Câu 27. Hô hấp là quá trình

A. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O,đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

B. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

C. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

D. khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

Câu 28. Ở thực vật, hoâ haáp hieáu khí xaûy ra ôû vò trí naøo trong teá baøo? 

A. Ti thể.                      B. Teá baøo chaát.                     C. Nhaân.                 D. Luïc laïp.  

Câu 29. Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?
A. Chu trình crep → Đường phân → Chuối truyền electron hô hấp.

B. Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp→ Chu trình Crep.

C. Đường phân → Chu trình Crep→ Chuỗi truyền electron hô hấp.

D. Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep → Đường phân.

Câu 30. Ở động vật,tiêu hoá là quá trình:

A. làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ      

B. tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng

C. biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng và tạo năng lượng

D. biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được
Câu 31. Ở động vật ăn thực vật, thức ăn chịu sự biến đổi:

A. cơ học và hoá học                           
C. hoá học và sinh học



B. cơ học và sinh học                                      D. cơ học, hoá học và sinh học
Câu 32. Nội dung nào sau đây nói không đúng về hô hấp sáng?

A. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng.

B. Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều.

C. Hô hấp sáng xảy ra chủ yếu ở thực vật C4 với sự tham gia của 3 loại bào quan là lục lạp, perôxixôm, ty thể.

D. Hô hấp sáng xảy ra đồng thời với quang hợp, không tạo ATP, tiêu tốn rất nhiều sản phẩm của quang
Câu 33. Chuỗi truyền electron tạo ra
A. 32 ATP.                            B. 34 ATP.                          C. 36 ATP.                       D. 38 ATP.
Câu 34. Ở động vật có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

 A. Tiêu hóa ngoại bào.


                     

 B. Tiêu hoá nội bào.

C. Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào.


D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào
Câu 35. Ở động vật nhai lại (trâu,bò) trong  dạ dày 4 ngăn, dạ nào sau đây được gọi là dạ dày chính thức?

A. Dạ tổ ong
            B. Dạ múi khế

C. Dạ cỏ

D. Dạ lá sách
Câu 36. Ở sâu bướm ăn lá, ống tiêu hóa có chứa:

A. saccaraza                                                   B. enzim tiêu hóa protein,lipit và cacbohydrat

C. enzim tiêu hóa protein
                       D. enzim tiêu hóa lipit 
Câu 37. Đặc điểm nào dưới đây không  có ở thú ăn thịt.

A. Dạ dày đơn.

B. Ruột ngắn.

C. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ.           
D. Manh tràng phát triển.
Câu 38.Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?
A. Dịch tiêu hoá không bị hoà loãng.

B. Dịch tiêu hoá được hoà loãng.

C. Ống tiêu hoá được phân hoá thành các bộ phận khác nhau tạo cho sự chuyển hoá về chức năng.
D. Có sự kết hợp giữa tiêu hoá hoá học và cơ học.
Câu 39. Trong ống tiêu hóa của các loài gia cầm, diều là một phần của
A. dạ dày              B. thực quản                C. ruột non

                  D. ruột già
 Câu 40. Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào?


A. Tiêu hoá nội bào ( Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào ( tiêu hoá ngoại bào.

B. Tiêu hoá ngoại bào ( Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào ( tiêu hoá nội  bào.

C. Tiêu hoá nội bào ( tiêu hoá ngoại bào( Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào.

D. Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào ( Tiêu hoá nội bào ( tiêu hoá ngoại bào
Câu 41. Ống tiêu hoá của động vật ăn thực vật dài hơn của động vật ăn thịt vì thức ăn của chúng:
A. Nghèo dinh dưỡng      
          C. Dễ tiêu hoá hơn       

B. Có đầy đủ chất dinh dưỡng                                             D. Dễ hấp thụ
Câu 42. Giai đoạn nào là quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá thức ăn?
  A. Giai đoạn tiêu hoá ở ruột                     C. Giai đoạn biến đổi thức ăn ở khoang miệng
  B. Giai đoạn tiêu hoá ở dạ dày                 D. Giai đoạn biến đổi thức ăn ở thực quản

               Câu 43. Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn được tiêu hoá nội bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

B. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản.

C. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi)              và nội bào.

D. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi.
Câu 44. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

               A.Tiêu hoá nội bào                               B.  Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

              C.Tiêu hóa ngoại bào.
                D. Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào. . 
Câu 45. Hoạt động của loại vi khuẩn nào sau đây không có lợi cho cây?

               A. Vi khuẩn amon hóa.                      B. Vi khuẩn nitrat hóa.       

C. Vi khuẩn cố định đạm.                   D. Vi khuẩn phản nitrat hóa
               Câu 46. Thực vật C4 khác với thực vật C3 ở điểm nào?


        A.  Cường độ quang hợp, điểm bão hoà ánh sáng, điểm bù CO2 thấp.


        B. Cường độ quang hợp, điểm bão hoà ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp.


        C. Cường độ quang hợp, điểm  bão hoà ánh sáng cao, điểm bù CO2 cao.
           D. Cường độ quang hợp, điểm bão hoà ánh sáng thấp, điểm bù CO2 cao.   
             Câu 47. Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện

             A. CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều.           
             B. O2 cạn kiệt, CO2 tích lũy nhiều.

             C. Cường độ ánh sáng cao, O2 cạn kiệt.

             D. Cường độ ánh sáng thấp, CO2 tích lũy nhiều.
             Câu 48. Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt đang nảy mầm thì ngọn lửa sẽ tắt ngay, hiện tượng này là do

             A. Hô hấp tạo ra nhiệt.                               B. Hô hấp tạo ra năng lượng ATP.

             C. Hô hấp tạo ra nước.                               D. Hô hấp tạo ra khí CO2.
             Câu 49. Khi lấy chất khí tạo ra trong bình có hạt đang nảy mầm thổi vào nước vôi trong, 
                         ta thấy nước vôi trong thế nào ?

             A. Nước vôi trong bị vẩn đục.                   B. Nước vôi trong vẫn trong như ban đầu.

             C. Nước vôi trong ngã sang màu hồng.     D. Nước vôi trong ngã sang màu xanh da trời.
             Câu 50. Ở bướm trưởng thành, ống tiêu hóa có chứa:
            A. enzim saccaraza tiêu hóa đường saccarozo            

            B. enzim lactaza tiêu hóa đường saccarozo

            C. enzim mantaza tiêu hóa đường mantozo                

            D. enzim lactaza tiêu hóa đường lactozo
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